
HOANG LE KHA SECONDARY SCHOOL    ENGLISH 8 

WEEK 6           THEME 4: OUR PAST 

DATE: 11- 16/10/2021            WRITE +READ 

I. VOCABULARY- WRITE

1. burn (v) đốt cháy 

2. escape (v) trốn thoát 

3. tie (v) cột, trói, buộc 

4. leave – left – left (v) để lại 

5. graze (v) gặm cỏ 

6. say – said – said (v) nói 

7. field (n) cánh đồng 

8. buffalo (n) con trâu 

9. nearby (adv) gần đó 

10. tiger (n) con hổ 

11. servant (n) đầy tớ 

12. master (n) chủ nhân 

13. wisdom (n) trí khôn 

 wide (adj) khôn ngoan 

14. rope (n) sợi dây thừng 

15. return (v) quay trở lại 

16. bring – brought – brought (v) mang theo 

17. straw (n) rơm 

18. fire (n) ngọn lửa 

19. stripe (n) vằn, sọc 

 striped (adj) có sọc 

READ 

1. name (n) đặt tên là 

2. wife (n) vợ 

3. die of (v) chết vì 

 dead (adj) chết 

 death (n) cái chết 

4. marry (v) cưới, kết hôn 

 married (adj) đã kết hôn 

5. unfortunately (adv) không may 

 fortunately (adj) may mắn 

6. cruel (adj) độc ác 

 cruelty (n) sự tàn ác, tính độc ác 

7. upset (adj) buồn phiền, thất vọng 

8. broken heart (n) sự đau lòng 

9. fall (n) mùa thu 

10. village (n) làng 

 villager (n) dân làng 

11. hold – held – held (v) tổ chức 

12. harvest (n) vụ thu hoạch 

13. festival (n) lễ hội 

14. excited (adj) hào hứng, phấn khởi 

 exciting (adj) hồi hộp, kích động 

 excite (v) làm hào hứng 

 excitedly (adv) một cách hào hứng 

 excitement (n) sự hào hứng 

 

15. prince (n) hoàng tử 

 princess (n) công chúa 

16. choose – chose – chosen (v) lựa chọn 

17. none (pron) không có gì 

18. however (conj) tuy nhiên 

19. fairy (n) bà tiên 

20. appear (v) xuất hiện 

admin
Typewriter
roi khoi

admin
Typewriter
, nguoi phuc vu

admin
Typewriter
, su phu

admin
Typewriter
wise (adj)

admin
Typewriter
 he will marry a famous film star.

admin
Typewriter
he is married to a famous... 

admin
Typewriter
=unluckily

admin
Typewriter
= luckily

admin
Typewriter
= she is very cruel to the daughter of the husband.

admin
Typewriter
 = her cruelty is so much.

admin
Typewriter
 = autumn

admin
Typewriter
the actor acts badly,however I liked him.

admin
Typewriter
- appeared

admin
Typewriter
= celebrate

admin
Typewriter
= dung cho nguoi

admin
Typewriter
= cho vat

admin
Typewriter
. I'm so excited about the football match between Vn and Oman/ the football match is exciting.



20. burn (v) đốt cháy 

21. escape (v) trốn thoát 

22. tie (v) cột, trói, buộc 

23. leave – left – left (v) để lại 

24. graze (v) gặm cỏ 

25. say – said – said (v) nói 

26. field (n) cánh đồng 

27. buffalo (n) con trâu 

28. nearby (adv) gần đó 

29. tiger (n) con hổ 

30. servant (n) đầy tớ 

31. master (n) chủ nhân 

32. wisdom (n) trí khôn 

 wide (adj) khôn ngoan 

33. rope (n) sợi dây thừng 

34. return (v) quay trở lại 

35. bring – brought – brought (v) mang theo 

36. straw (n) rơm 

37. fire (n) ngọn lửa 

38. stripe (n) vằn, sọc 
 striped (adj) có sọc 

 

GRAMMAR: 

I. THE PAST SIMPLE TENSE: 

1. The past simple tense “ to be”  ( was/were) 

+ I / he / she/ it + was… 

           We/ you / they + were… 

- S + wasn’t/ weren’t .. 

?  was/ were + S + ….? 

           Yes, S + was/were  ;   No, S + wasn’t/weren’t 

          (Wh) + was/were + S ….? 

 

Ex:  They were at school yesterday 

 They weren’t at school yesterday. 

 Where were they yesterday? 

2. The past simple tense “ ordinary verb” ( V2) 

V2 :  Regular verb ( V + ed) 

Iregular verb ( cột thứ 2 trong bảng động từ bất qui tắc) 

+ S + V2 + (O)…. 

-: S + didn’t + V0 + (O)… 

?: Did + S + V0 + (O)….? 

Yes, S + did;   No, S  + didn’t 

Wh + did + S + V0 + (O)….? 

 

admin
Oval

admin
Typewriter
      be

admin
Typewriter
wasn't

admin
Typewriter
weren't

admin
Typewriter
 not

admin
Typewriter
be(am,is,are) -> was/were

admin
Typewriter
: chi hanh dong

admin
Typewriter
: dt co quy tac + ed



  Ex:  He painted his house last month. 

   He didn’t paint his house last month. 

   Did he paint his house last month? Yes, he did. 

   When did he paint his house? 

3. Use of the past simple. 

Diễn tả một sự việc đã xảy ra và kết thúc tại một thời điểm xác đinh trong quá khứ 

Dùng khi kể lại hoặc thuật lại một câu chuyện, một sự việc.  

Các trạng từ chỉ thời gian đi kèm: yesterday, last Monday/ Sunday/Week/Month/year; ago… 

II. Prepositions of time: giới từ chỉ thời gian. 

- Time:  at/after/ before  + time  ( hour) 

Between….(time) and….(time) 

- Days:  on Monday/ Tuesday….. 

- Long periods:  in + month/ year/ century 

- Seasons:  in + spring/ summer/ autumn/winter  

- Parts of the day: in + the morning/ afternoon/evening.  

at night  

III. “USE TO” 

Form:  +)   S + used to + V0…. 

  -)     S + didn’t use to + V0…. 

  ?)    (Wh) + did + S + use to + V0…? 

Use:   

- Dùng “Use to” để diễn tả một thói quen, một việc thường xuyên xảy ra trong quá khứ nhưng đã 
chấm dứt ở hiện tại.  

Ex: He used to cry a lot when he was a baby. 

- Diễn tả một sự vật đã từng hiện diện diện ở một nơi nào đó. 

Ex: there used to be a market here 10 years ago. 

 

admin
Typewriter
(paint)

admin
Typewriter
at 7 o'clock, after 8 .30, before 9p.m

admin
Typewriter
between 7 and 9 p.m

admin
Typewriter
: da tung

admin
Typewriter
= would +Vo

admin
Typewriter
= he would cry a lot when he was a baby.




